
STT NGÀY SINH SBD PHÒNG Ghi chú
1 Nguyễn Thị Vân Anh 22/09/2008 D023 15
2 Trịnh Dịu Anh 21/02/2008 D024 15
3 Nguyễn Quang Ánh 28/06/2008 D033 15
4 Vương Hoàng Hải Bách 15/08/2008 D034 16
5 Phan Đoàn Bảo 21/09/2008 D037 16
6 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 09/02/2008 D041 16
7 Đinh Hoàng Chung 05/04/2008 D042 16
8 Nguyễn Hùng Cường 04/11/2008 D049 16
9 Phạm Minh Đạt 01/11/2008 D057 16

10 Nguyễn Anh Đức 06/12/2008 D064 16
11 Hoàng Thị Thúy Dung 11/06/2008 D068 17

12 Mai Anh Duy 11/12/2008 D075 17

13 Phạm Nguyễn Bảo Hân 03/02/2008 D088 17

14 Nguyễn Trọng Minh Hậu 05/11/2008 D102 18

15 Đàm Thúy Hoa 04/03/2008 D108 18

16 Trần Gia Hòa 26/02/2008 D109 18

17 Nguyễn Hữu Huy Hoàng 10/02/2008 D113 18

18 Đinh Quốc Huy 20/03/2008 D126 18

19 Nguyễn Nguyên Khang 21/01/2007 D131 18

20 Trần Đăng Khoa 06/02/2008 D146 19

21 Nguyễn Trí Minh Khôi 08/12/2008 D154 19

22 Nguyễn Đậu Minh Lâm 21/10/2008 D164 19

23 Hà Nguyễn Mai Linh 05/09/2008 D169 20

24 Nguyễn Lê Khánh Linh 04/06/2008 D170 20

25 Trần Thanh Long 06/10/2008 D181 20

26 Nguyễn Hoàng Minh 01/01/2008 D194 20

27 Trịnh Thu Minh 10/01/2008 D195 20

28 Vũ Trương Đan Minh 21/11/2008 D196 20

29 Phạm Thành Nam 16/12/2008 D205 21

30 Lương Quốc Năng 27/09/2008 D208 21

31 Nguyễn Văn Nghĩa 19/08/2008 D220 21

32 Giang Bảo Nhi 16/04/2008 D244 22

33 Trương Tiến Phát 16/07/2008 D258 22

34 Trần Gia Phúc 12/04/2008 D271 23

35 Trương Huỳnh Bảo Quang 02/10/2008 D293 23

36 Phạm Nguyễn Linh San 02/06/2008 D304 24

37 Đoàn Văn Tài 26/04/2006 D307 24

38 Nguyễn Trần Phước Thiên 11/11/2008 D325 24

39 Trần Anh Thy 29/03/2008 D357 25

40 Nguyễn Thanh Tĩnh 21/10/2008 D366 26

41 Du Ngọc Trinh 24/10/2008 D378 26

42 Ngô Quang Trường 19/06/2008 D386 26
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43 Hoàng Anh Tuấn 22/03/2008 D392 26

44 Nguyễn Hoàng Minh Uyên 20/12/2008 D398 27

45 Ngô Thị Ái Vi 04/04/2008 D402 27

46 Trần Huyền Phương Vy 17/02/2008 D412 27

47 Trần Khánh Vy 16/02/2008 D413 27


